
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 213197 Nguyễn Thị Thúy An 24/02/2003 Sóc Trăng DH21QTS02

2 220845 Ngô Thị Hồng Ân 05/08/2004 Hậu Giang DH22QTS01

3 202721 Hà Gia Bảo 26/01/2002 DH21QTS02

4 213835 Lục Qui Bảo 17/11/2003 Cần Thơ DH21OTO01

5 221915 Trần Thị Bảo Hà 30/04/2004 An Giang DH22MAR02

6 213409 Lê Văn Hào 19/05/2003 Sóc Trăng DH21QTS02

7 220712 Lê Thị Thu Hảo 29/09/2004 Bình Thuận DH22MAR02

8 224237 Phan Nhất Huy 16/02/2004 Đồng Tháp DH22QTS01

9 227114 Trần Duy Kha 22/05/2003 DH22MMT01

10 214375 Trần Nguyễn Hoàng Khải 15/10/2003 Bạc Liêu DH21QTS02

11 224167 Dương Duy Khang 11/10/2004 Cà Mau DH22TIN06

12 223930 Trương Chí Khang 15/12/2003 Cần Thơ DH22QTS01

13 227119 Võ Ngọc Phúc Khánh 24/12/2004 DH22MMT01

14 210371 Nguyễn Trường Long 09/05/2003 Hậu Giang DH21OTO01

15 210532 Trần Minh Luân 30/08/2003 Hậu Giang DH21TIN01

16 213529 Ngô Gia Mẫn 08/08/2002 Cà Mau DH21QTS02

17 211210 Cao Nhật Nam 13/12/2003 Hậu Giang DH21OTO01

18 223676 Lê Hữu Nghĩa 01/06/2004 Cần Thơ DH22MMT01

19 221075 Châu Út Ngoan 19/04/2004 Sóc Trăng DH22QTS01

20 226625 Huỳnh Thảo Nguyên 16/04/2004 Cà Mau DH22MAR01

21 210898 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 24/12/2003 Cà Mau DH21TCN01

22 210213 Huỳnh Phạm Mỹ Nhiên 27/07/2003 Cần Thơ DH21TCN01
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23 211041 Quách Minh Phú 30/06/2003 Cà Mau DH21TIN02

24 210210 Tôn Minh Quân 19/09/2003 Cần Thơ DH21OTO01

25 191473 Lê Quan Qui 20/11/2000 Cần Thơ DH19QTD03

26 211230 Dương Thị Tố Quyên 02/10/2003 DH21TCN01

27 222331 Nguyễn Thị Mỹ Quyền 25/09/2004 Cần Thơ DH22MAR01

28 2111122 Nguyễn Tấn Tài 28/04/2003 Kiên Giang DH21OTO01

29 210211 Nguyễn Minh Tân 09/03/2003 Cần Thơ DH21OTO01

30 224390 Trần Dạ Thảo 17/11/2004 Cà Mau DH22QTS01

31 220588 Đặng Minh Thi 02/12/2004 Sóc Trăng DH22QTS01

32 223121 Bùi Thị Cẩm Thu 21/11/2004 An Giang DH22MAR01

33 210086 Lê Minh Thuận 22/09/2003 Đồng Tháp DH21OTO01

34 220390 Lê Huỳnh Phương Thùy 06/08/2004 Sóc Trăng DH22QTS01

35 221675 Võ Ý Tiên 03/05/2004 Cần Thơ DH22QTS01

36 226429 Lê Thị Ngọc Trâm 30/01/2004 Vĩnh Long DH22KTO03

37 224775 Nguyễn Huyền Trâm 27/10/2004 Cà Mau DH22MAR01

38 220956 Phạm Ngọc Trinh 17/05/2004 Cần Thơ DH22MAR01

39 225187 Đinh Thị Thúy Vy 15/12/2004 Sóc Trăng DH22KTO03

40 219433 Lê Bình Vỹ 30/05/2003 Kiên Giang DH21QTD03


